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1 3823163892 14/02/2023 Nguyễn Minh Quang 1O871 30 3833965682 27/02/2023 Nguyễn Thị Bính 33F7A

2 3826353060 14/02/2023 Trương Minh Giang W3441 31 3826594812 27/02/2023 Vương Thị Lan Anh LF822

3 3826198739 14/02/2023 Trần Mai Hương U4307 32 3833978834 27/02/2023 Phạm Văn Việt IB748

4 2940807158 15/02/2023 Đặng Thị Dự GK376 33 3830815567 28/02/2023 Nguyễn Thị Minh U3461

5 2837020989 15/02/2023 Trương Thị Vân Anh E7810 34 3833506767 28/02/2023 Phạm Năng Hạnh GOSE1

6 3826358911 15/02/2023 Nguyễn Thị Chi GYAUG 35 3833223629 28/02/2023 Nguyễn Trọng Hiếu LK792

7 3833223702 17/02/2023 Nguyễn Tuấn Vũ MZ841 36 3826594671 28/02/2023 Hà Thị Anh GJ697

8 3833237470 17/02/2023 Trần Thị Hằng WJ881 37 2940856775 28/02/2023 Ngô Thị Châu Pha 24EJ4

9 2930786073 20/02/2023 Nguyễn Thành Phương UYCYS 38 3830415665 28/02/2023 Nguyễn Thị Thanh Huyền W5503

10 2940798621 20/02/2023 Phùng Vĩnh Sâm 11J61 39 3833974544 28/02/2023 Lại Thị Hưng HVPJ0

11 2891559286 21/02/2023 Phạm Nguyễn Thụy Anh LQ4QW 40 3830413686 28/02/2023 Phạm Văn Nam 2F0H1

12 3826540534 22/02/2023 Nguyễn Thị Hương W9IG8 41 2806131874 02/03/2023 Lê Văn Hải RO536

13 3833817693 22/02/2023 Hoàng Văn Lệ S1598 42 3833513797 03/03/2023 Phạm Thị Huyền Thư Z8I8K

14 3833931189 23/02/2023 Trương Thị Nga 8LW98 43 3830415582 03/03/2023 Nguyễn Thị Biên 45839

15 3833919028 23/02/2023 Hoàng Thịnh An 7CNGF 44 2856007222 03/03/2023 Đặng Bích Ngọc BI654

16 3833254111 24/02/2023 Trương Thị Thêm CS916 45 3833509829 03/03/2023 Nguyễn Hữu Danh 6N57K

17 3833933912 25/02/2023 Nguyễn Văn Hóa FGGXP 46 2872343403 07/03/2023 Nguyễn Tuấn Anh 67158

18 3826524009 25/02/2023 Lê Anh Tuấn 6XSFF 47 3830407498 07/03/2023 Nguyễn Thị Loan WJ881

19 3833253949 25/02/2023 Phạm Thị Hợi 1Y736 48 3830424691 07/03/2023 Lê Thị Tuyết SQ3K6

20 3830828024 25/02/2023 Phạm Thị Hợi 1Y736 49 3833637117 08/03/2023 Phạm Thị Thanh Thao 2BAWO

21 3826093054 25/02/2023 Đinh Thu Vân WI358 50 3833654013 09/03/2023 Hồ Thị Mỹ Dung XN768

22 3833937046 26/02/2023 Nguyễn Kiều Hoa VDWUD 51 3830424105 09/03/2023 Nguyễn Thị Phương YRHQT

23 3833924077 26/02/2023 Lê Nữ Hà Miên 8LW98 52 3825965401 09/03/2023 Hà Thị Ngọc Y7HPC

24 3826510909 26/02/2023 Phạm Thị Thu Huyền M7841 53 3833642323 10/03/2023 Phạm Văn Phong XWYLV

25 3830817324 26/02/2023 Đặng Thị Hoan XWYLV 54 3826446310 10/03/2023 Trần Thị Như Quỳnh 6WFB4

26 3833971938 27/02/2023 Đoàn Thị Hoài J9RH5 55 3825966458 13/03/2023 Lê Đức Thịnh E3832

27 2872429061 27/02/2023 Bạch Hà Phương FT426 56 3826429563 13/03/2023 Đỗ Bảo Ngọc 53792

28 3830835482 27/02/2023 Đỗ Thị Phương GE541 57 2872442478 15/03/2023 Nguyễn Đăng Thanh VXFUC

29 3826595454 27/02/2023 Vương Thị Lan Anh LF822 58 2990768326 15/03/2023 Nguyễn Thị Thu Hương S4Y6L
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59 2872345069 17/03/2023 Phạm Thị Mai Anh JP035 88 3827038587 30/03/2023 Đinh Thị Vân HO506

60 2872436801 20/03/2023 Phạm Thị Mai Anh JP035 89 3833347972 30/03/2023 Trần Hương Trà 9TQ86

61 3833577586 21/03/2023 Hoàng Thanh Tâm 7AR1L 90 3826566133 28/02/2023 Trần Thị Thanh F1STL

62 2911155918 22/03/2023 Nguyễn Thị Phương Nhung F4SSQ 91 3827028984 30/03/2023 Đoàn Huy Mỹ ZDVMT

63 3825924721 23/03/2023 Phương Thừa Vũ 48237 92 3833580531 31/03/2023 Lê Văn Sỹ CK745

64 3833696238 23/03/2023 Hồ Thị Tuyết Anh VWT93 93 3833596560 31/03/2023 Lê Trang Nhung G3OEJ

65 3833696378 23/03/2023 Nguyễn Thị Thu Thương X0093 94 3830446215 31/03/2023 Nguyễn Thị Thu Hương W5GE5

66 2872474836 24/03/2023 Phạm Văn Nghĩa YEK0V 95 3827054766 31/03/2023 Ngô Văn Nhất ZDVMT

67 3825909029 25/03/2023 Phương Thừa Vũ 48237 96 3827042589 31/03/2023 Nguyễn Văn Kế HO506

68 2891943613 25/03/2023 Nguyễn Thị Cẩm Lai S0076 97 3830862346 31/03/2023 Cao Thị Thủy LK792

69 3833585563 27/03/2023 Trần Thị Nga LP216 98 2806293443 31/03/2023 Nguyễn Anh Quốc MOHQT

70 3826156679 27/03/2023 Trần Văn Quân 2PT9G 99 2861334124 31/03/2023 Phan Thị Tiền 47863

71 2837007598 27/03/2023 Nguyễn Thị Nhinh AC259 100 3827069830 31/03/2023 Phạm Ngọc Hân 8P88G

72 3826415117 27/03/2023 Nguyễn Thị Thanh Tươi 49643 101 3827062595 31/03/2023 Phan Thị Thảo FI416

73 3833880857 27/03/2023 Nguyễn Thị Hương 8LGOE 102 2856190366 05/04/2023 Đinh Thị Hiệp R8928

74 3826102665 27/03/2023 Ngô Thị Huyền 2R122 103 2806217210 05/04/2023 Lâm Ngọc Mai 11895

75 2940832628 27/03/2023 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FAS2X 104 3833959255 07/04/2023 Nguyễn Thị Minh Phượng I1866

76 3825959016 28/03/2023 Nguyễn Thị Thủy 42B32 105 3827166693 07/04/2023 Trịnh Thanh Xuyến MPTD1

77 3825824657 28/03/2023 Bùi Thị Ninh 4ZVL5 106 2891966994 12/04/2023 Cao Duy Khang XJ692

78 3833881202 28/03/2023 Nguyễn Văn Chính 33F7A 107 3833495185 13/04/2023 Bùi Thị Loan K0106

79 3833880386 28/03/2023 Nguyễn Xuân Cường CS938 108 3833407107 13/04/2023 Lê Thị Lai ZQ2N8

80 3825899204 28/03/2023 Lê Văn Bình 3F941 109 2806349682 13/04/2023 Nguyễn Thị Lành JPULW

81 3827034032 29/03/2023 Lưu Kim Tuyến KT991 110 3827177815 14/04/2023 Nguyễn Thị Thủy IF423

82 2911162138 29/03/2023 Nguyễn Thị Hữu JF2HQ 111 2806280887 17/04/2023 Huỳnh Thị Mỹ Hằng AQDEU

83 3833950395 29/03/2023 Nguyễn Thị Thảo 2A442 112 2844665495 18/04/2023 Lưu Thùy Trang 5GTN4

84 3826191023 29/03/2023 Bùi Thị Cẩm Vân V8YBE 113 3833413485 18/04/2023 Hà Thị Ngọc Mai X0093

85 2872446586 29/03/2023 Nguyễn Văn Bước X2ASR 114 2844665081 18/04/2023 Lưu Thùy Trang 5GTN4

86 2911160918 29/03/2023 Trần Xuân Duy 8LW98 115 3833408931 21/04/2023 Nguyễn Thị Thu Huyền G3OEJ

87 3826572123 29/03/2023 Đặng Thị Hoài Thanh E5353 116 2837057700 21/04/2023 Nguyễn Thanh Tuấn WKYCT
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117 3827138171 21/04/2023 Nguyễn Thị Hương WV915 131 3827336502 28/04/2023 Giang Diệu Linh HB772

118 2806418859 20/04/2023 Phạm Thị Tuyết Nhi UY129 132 3833396151 28/04/2023 Phạm Hồng Thái FZ043

119 3833435223 24/04/2023 Nhạc Thị Thiện N0862 133 3827226513 28/04/2023 Nguyễn Thị Bình WR647

120 3827219252 25/04/2023 Kim Hoàng Tùng FC5PM 134 3834286138 30/04/2023 Trần Anh Tú B1URM

121 3833435397 26/04/2023 Đào Thị Duyết OAXR0 135 2930818504 30/04/2023 Nguyễn Thị Phi Nga A3393

122 3827303585 26/04/2023 Nguyễn Thị Hiếu 19HVN 136 2920316139 30/04/2023 Nguyễn Cảnh Toàn 8FKHT

123 3833713512 26/04/2023 Nguyễn Văn Đường 2UV5R 137 3833660515 04/05/2023 Trịnh Thị Thúy G3OEJ

124 3833418336 27/04/2023 Nguyễn Thị Đào S7D97 138 2821261938 05/05/2023 Lê Hoài Yến Nhi GZ042

125 3833733023 27/04/2023 Ngô Thị Thủy 4AWVX 139 3834269001 08/05/2023 Nguyễn Thị Thanh Hoài KV038

126 3833709619 27/04/2023 Nguyễn Thị Hòa BF212 140 3833893140 10/05/2023 Lương Văn Hùng M7705

127 2837060431 27/04/2023 Nguyễn Thanh Liêm I3342 141 3827365048 11/05/2023 Trần Văn Trung N80CS

128 3833399627 27/04/2023 Nguyễn Vân Thủy NS296 142 3827284587 12/05/2023 Phạm Thị Lâm Oanh QF789

129 3833486846 27/04/2023 Nguyễn Văn Cường 2UV5R 143 3826713735 12/05/2023 Trần Trang Dung 19HVN

130 3833854555 28/04/2023 Nguyễn Ngọc Hiếu JTWPR
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